
<Quay số điện tín thiên tai 171>
Trong trường hợp xảy ra thảm họa như động đất, ngay cả khi thiết 
bị không bị hư hại, các cuộc gọi sẽ tập trung trong một khoảng 
thời gian ngắn, gây khó khăn cho việc kết nối.  Quay số tin nhắn 
"171" có thể được sử dụng để liên hệ như xác nhận an toàn.

< Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi>
Trong trường hợp xảy ra thảm họa, các cơ quan hành chính như tòa thị chính sẽ khó lấy được thông 
tin địa phương hơn bình thường.
・Đường bị hư hỏng và ô tô không thể đi qua
・Không có nguồn cung cấp nước, đường ống nước bị hư hỏng và rò rỉ nước
Nếu có bất kỳ thiệt hại nào, vui lòng thông báo cho tòa thị chính về vị trí (địa chỉ và mốc).

Văn phòng xây dựng an ninh khu phố  TEL : 0774-64-1307 Hoàn thành 2/2021

Truyền đạt thông tin khi thiên tai 

Ghi âm tin nhắn Mở tin nhắn 

Quay số 171
→ Dựa theo chỉ dẫn 1
→ 0774-XX-XXXX (Số điện thoại người bị nạn)

Quay số 171
→ Dựa theo chỉ dẫn 2
→ 0774-XX-XXXX (Số điện thoại người bị nạn)

Thành phố Kyotanabe

Bản đồ nguy cơ động đất
〈〈 Bản đồ dễ chuyển động 〉〉

Thành phố Kyotanabe

Mặt sau
Bản đồ nguy cơ

động đất
Bản đồ độ nguy
hiểm khu vực 

Về bản đồ 
〉〉〉 Bản đồ này hiển thị thông tin về các trận động đất dự kiến   sẽ xảy ra (vị trí của tâm chấn và 

cường độ của trận động đất) và sự phân bố cường độ địa chấn dự kiến   được tính toán từ các 
điều kiện địa hình và mặt đất.

〉〉〉 “Đứt gãy Ikoma” được chọn là trận động đất giả định vì người ta tin rằng nếu một trận động 
đất xảy ra trên một đường đứt gãy đang hoạt động ở khu vực lân cận, thì nó sẽ có tác động lớn 
đến Thành phố Kyotanabe.

〉〉〉 Các phép tính được thực hiện theo đơn vị "lưới" khoảng 50m vuông. Vui lòng kiểm tra mức độ 
chấn động dự kiến   xung quanh nhà bạn và những nơi bạn thường lui tới.

Ngoài ra, chức năng e-mail của điện thoại di động dễ kết nối hơn so với cuộc gọi, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn 
đã quen sử dụng nó một cách thường xuyên.

Số truyền tin khi có thiên tai

Hỏi

HỏiThu âm

Thu âm
Truyền tin



〉〉〉Địa điểm gia đình tập hợp 

Ghi chú phòng chống thiên tai của gia đình

Tên Số điện thoại di độngThông tin liên lạc(Công ty, Trường)

〉〉〉Cách thức gia đình liên lạc

〉〉〉Điều gia đình hứa với nhau 

〉〉〉Thông tin liên lạc của gia đình 

〉〉〉Check danh sách vật dụng mang theo

・Đèn pin 
・Radio
・Điện thoại 

・Nước uống
    (3L/1người/1 ngày)
・Đồ ăn nhanh

・Thuốc ・Trang phục
    (kể cả đồ lót)

・Vật quý giá, tiền mặt
    (Tiền xu rất hữu ích 
      cho điện thoại công 
      cộng, v.v.)



Khu vực trọng điểm giả định
của Trận động đất Nankai

Thành phố
Kyotanabe
Thành phố
Kyotanabe

Trận động đất giả định 

Đứt gãy Ikoma

Đứt gãy Hanyu Đứt gãy Momoyama-Shishigatani

Đứt gãy Yabu

Đứt gãyGomura

Đứt gãy Yamada

Đứt gãy Wakasawannai

Đứt gãy Kanbayashigawa

Đứt gãy Mitoke

Đứt gãy Hanaore

Đứt gãy Bờ Tây Hồ Biwa

Đứt gãy Ujigawa

Đứt gãy Komyoji Kanegahara

Đứt gãy Arima Takatsuki

Đứt gãy Kameoka

Đứt gãy Kizugawa

Đứt gãy Toen lưu vực Nara

Đứt gãy Uemachi

Đứt gãy
Kashihara

Mizuo

Đứt gãy Tonoda-Kamiyoshi-Koshihata

Đứt gãy Obaku

Đứt gãyWazukadani

Theo một cuộc khảo sát ước tính thiệt hại do động đất do Phủ Kyoto thực hiện, các trận động đất xảy 
ra trên 22 đường đứt gãy đang hoạt động nằm ở phủ Kyoto và các khu vực lân cận, cũng như các trận 
động đất ở rãnh đại dương như Trận động đất Tonankai-Nankai và Trận động đất Nankai, và công bố 
kết quả nghiên cứu về tổng số 24 loại động đất. Do đó, các trận động đất gây ra chấn động đặc biệt 
lớn ở Thành phố Kyotanabe bao gồm các trận động đất xảy ra trên đứt gãy Ikoma là một loại đứt gãy 
đang hoạt động và động đất ở rãnh Nankai là một loại rãnh đại dương.



Bản đồ theo mức độ
chuyển động

Trận động đất Nankai 
(độ richter 9,0)
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Nguồn
 Văn phòng Nội các "Ủy ban điều 
tra mô hình trận động đất lớn ở 
rãnh Nankai" xem xét và kết quả 
do tỉnh Kyoto công bố được sắp 
xếp và hiển thị.


